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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI SẮT, THÉP PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
1. Lời nói đầu
Sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất là xu hướng tất yếu trong khi nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm. Để giảm thiểu chi phí đầu vào cho quá trình sản xuất, các cơ sở sản xuất hiện nay đã tăng cường hoạt động thu gom, tái chế phế liệu. 75% thép phôi của Việt Nam luyện ra có nguồn gốc từ thép phế liệu, trong khi đó lượng thép phế liệu nội địa không đủ cho nhu cầu sản xuất nên các cơ sở phải nhập khẩu thép phế liệu.
Tuy nhiên, hoạt động tái chế phế liệu luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do đó, để nguồn nguyên liệu là phế liệu sắt thép nhập khẩu đảm bảo cho hoạt động sản xuất thép trong nước, vừa để kiểm soát chặt chẽ các loại chất thải có thể nhập khẩu vào Việt Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành QCVN 31:2010/BTNMT - chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT.
Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được ban hành đã quy định phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định. Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu thuộc danh mục. Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 092018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó, ban hành 06 QCVN đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất bao gồm:

- QCVN 31:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- QCVN 32:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- QCVN 33:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;
- QCVN 65:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;
- QCVN 66:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- QCVN 67:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng phế liệu nhập khẩu, các QCVN nêu trên đã quy định chi tiết về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp xác định tỉ lệ tạp chất, phương pháp lấy mẫu xác định thành phần, tỉ lệ tạp chất và các quy định quản lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với việc kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất bao gồm: trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương, cơ quan Hải quan và tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/2/2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Trong đó, đã sửa đổi một số quy định về kiểm tra, thông quan phế liệu nhập khẩu. Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó, có quy định chi tiết về trình tự, thủ tục kiểm tra thông quan đối với phế liệu nhập khẩu. 

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, xây dựng dự thảo Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu quản lý và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường chủ trì phối hợp với các chuyên gia và thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định số 1539/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2020 để rà soát, sửa đổi và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thay thế các văn bản: Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018, Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/2/2019.

2. Quá trình xây dựng dự thảo quy chuẩn.

Điều 23 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải và quản lý môi trường (điểm i). Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTg quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1539/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2020 về việc Thành lập tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Thực hiện 1539/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2020, Tổng cục Môi trường đã rà soát, dự thảo QCVN và tổ chức họp tổ soạn thảo xây dựng và hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu ngày 17/9/2020. Căn cứ kết quả buổi họp tổ soạn thảo, Tổng cục môi trường đã hoàn thiện dự thảo QCVN, trong đó có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu thay thế QCVN 31:2018/BTNMT.
Về cơ bản, khi áp dụng trong thực tế, các quy định về đối tượng áp dụng và yêu cầu kỹ thuật đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu tại QCVN 31:2018/BTNMT đều được các cơ quan, tổ chức liên quan vận dụng xuyên suốt, không gặp khó khăn. Do đó, dự thảo QCVN đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chủ yếu tập trung sửa đổi các quy định về hoạt động quản lý chất lượng phế liệu nhập khẩu phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.  Cụ thể các nội dung chỉnh sửa, bổ sung được nêu tại mục 3 dưới đây.
3. Hình thức, nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu
Bố cục, hình thức của QCVN tuân thủ theo các quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Do đó, dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất bao gồm các nội dung sau: quy định chung, quy định kỹ thuật, phương pháp xác định, tổ chức thực hiện.
3.1. Phần: Quy định chung bao gồm những nội dung sau:
3.1.1. Phạm vi điều chỉnh
- Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu sắt, thép kèm theo mã HS được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu sắt, thép không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu từ nước ngoài.

- Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu từ các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.
Về cơ bản, phạm vi điều chỉnh tại dự thảo QCVN không thay đổi so với QCVN 31:201/BTNMT, tuy nhiên, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, dự thảo QCVN đã bổ sung phụ lục về danh mục phế liệu sắt, thép được phép nhập khẩu kèm theo mã HS ở cấp độ chi tiết (08 số).

3.1.2. Đối tượng áp dụng:

Nội dung này không thay đổi so với quy định tại QCVN 31:2018/BTNMT, tuy nhiên, để rõ hơn về việc không áp dụng quy định tại QCVN này đối với các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, dự thảo QCVN đã được soạn thảo như sau: 
- Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu sắt, thép và sử dụng phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu sắt, thép làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu sắt, thép từ nước ngoài.

- Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu sắt, thép phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam
3.1.3. Về giải thích thuật ngữ
Nội dung tại mục này tập trung vào các thuật ngữ bao gồm: tạp chất, tạp chất nguy hại, mã HS, lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu, khối hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu và tổ chức giám định được chỉ định.

Về cơ bản, nội dung giải thích những thuật ngữ nêu trên sử dụng trong dự thảo QCVN không thay đổi so với QCVN 31:2018/BTNMT. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, QCVN này không quy định trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu là Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương và không bao gồm các quy định trình tự kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu khi đăng ký thực hiện thủ tục hải quan. Do đó, khái kiệm cơ quan kiểm nhà nước về chất lượng phế liệu sắt, thép nhập khẩu không được tiếp tục đưa vào dự thảo QCVN.

3.2. Phần: Quy định kỹ thuật

Trong dự thảo QCVN này, quy định kỹ thuật đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu bao gồm: Quy định về phân loại, làm sạch phế liệu; Quy định về loại phế liệu sắt, thép được phép nhập khẩu; Quy định về loại phế liệu sắt, thép không được phép nhập khẩu; Tạp chất không được lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; Tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu. Cấu trúc của phần “Quy định kỹ thuật) và các quy định cơ bản về bảo vệ môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu không thay đổi so với QCVN 31:2018/BTNMT. Theo đó, các quy định kỹ thuật cơ bản bao gồm:
- Quy định về phân loại và làm sạch phế liệu: quy cách phế liệu, cách thức phân loại. Tuy nhiên, Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg được ban hành thay thế Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg không bao gồm phế liệu sắt, thép có mã HS 7204 50 00 (loại phế liệu này thuộc Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg), đồng thời để đảm bảo tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chỉ được phép nhập khẩu chủng loại phế liệu đã được cấp phép, dự thảo QCVN đã quy định:
“Trong mỗi khối hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu được phép lẫn lượng phế liệu sắt, thép có mã HS khác (thuộc Danh mục phế liệu nhựa được phép nhập khẩu) so với mã HS khai báo trong hồ sơ nhập khẩu, cụ thể: 

a) Tỷ lệ khối lượng phế liệu sắt, thép có mã HS khác thuộc phạm vi của Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật - sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận) so với mã HS khai báo trong hồ sơ nhập khẩu. Tỷ lệ khối lượng phế liệu sắt, thép có mã HS khác không vượt quá 20% tổng khối lượng của khối hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu. 

b) Tỷ lệ khối lượng phế liệu sắt, thép có mã HS khác (không thuộc phạm vi của Giấy xác nhận) không vượt quá 2% tổng khối lượng của khối hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu.”

Đây là nội dung thay đổi so với QCVN 31:2018/BTNMT, trong đó quy định cho phép được lẫn lượng phế liệu có mã HS khác so với mã HS khai báo trong hồ sơ hải quan nhưng phải đảm bảo thuộc Danh mục phế liệu nhựa được phép nhập khẩu và quy định chi tiết 02 trường hợp: Tỉ lệ khối lượng phế liệu sắt, thép có mã HS khác so với mã HS khai báo trong hồ sơ nhập khẩu và thuộc phạm vi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được phép lẫn trong lô hàng là 20%. Tỉ lệ khối lượng phế liệu sắt, thép có mã HS khác so với mã HS khai báo trong hồ sơ nhập khẩu và không thuộc phạm vi Giấy xác nhận được phép lẫn trong lô hàng là 2%.
- Quy định về phế liệu sắt, thép được phép nhập khẩu và không được phép nhập khẩu: quy định về loại phế liệu sắt thép, hình dạng phế liệu, nguồn gốc phế liệu được phép nhập khẩu/ không được phép nhập khẩu; quy định về mức nồng độ hoạt độ phóng xạ và mức nhiễm xạ bề mặt của kim loại. Quy định này không thay đổi so với quy định tại QCVN 31:2018/BTNMT.

- Quy định về tạp chất không được phép lẫn và tạp chất không mong muốn được phép lẫn trong lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu: tỉ lệ tạp chất không mong muốn được phép lẫn trong lô hàng phế liệu là 1%. Quy định này không thay đổi so với quy định tại QCVN 31:2018/BTNMT
3.3. Phần: Quy trình kiểm tra, giám định và phương pháp xác định
Các quy định cơ bản trong phần này bao gồm: Quy trình kiểm tra, giám định phế liệu nhập khẩu (quy trình kiểm tra, giám định hiện trường; quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu) và Phương pháp lấy mẫu và xác định các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật quy định tại QCVN (Phương pháp lấy mẫu; Phương pháp xác định tỷ lệ tạp chất; Phương pháp xác định tỷ lệ phế liệu sắt, thép có mã HS khác với mã HS khai báo trong hồ sơ nhập khẩu; Phương pháp xác định thành phần tạp chất).
3.3.1. Đối với quy trình, kiểm tra giám định phế liệu nhập khẩu:

Để đảm bảo thực hiện quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, hoạt động kiểm tra, giám định tại hiện trường được thực hiện bằng mắt thường đối với lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu với tỷ lệ kiểm tra ngẫu nhiên theo mức độ quản lý rủi ro theo quy định của pháp luật nhưng đảm bảo kiểm tra tối thiểu 10% số lượng hoặc khối lượng lô hàng. Đây là quy định thay đổi so với QCVN 31:2018/BTNMT, hoạt động giám định hiện trường phải thực hiện đối với tất cả các công ten nơ hoặc khối hàng rời thuộc lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu. Ngoài ra, do quy định kỹ thuật đối với lô hang phế liệu nhập khẩu đã quy định chi tiết về tỷ lệ các loại phế liệu sắt, thép có mã HS khác so với mã HS được đăng ký nhập khẩu, do đó, trong quy trình giám định cần bổ sung thêm chỉ tiêu xác định tỷ lệ các loại phế liệu sắt, thép có mã HS khác (quy định tại Mục 2.1.4 Quy chuẩn).
 Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, phương thức nộp hồ sơ hải quan đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Do đó, dự thảo QCVN đã quy định kết quả giám định phế liệu nhập khẩu (chứng thư giám định) do tổ chức giám định được chỉ định cấp cho lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan hải quan xem xét thực hiện thủ tục thông quan hoặc xử lý vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, một số nội dung khác trong nội dung quy định về quy trình, kiểm tra giám định phế liệu nhập khẩu tại hiện trường, quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích không thay đổi so với QCVN 31:2018/BTNMT.

3.3.2. Phương pháp lấy mẫu và xác định các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu cơ bản được bảo lưu nội dung của QCVN 31:2018/BTNMT và chỉ bổ sung thêm từ “khoảng” đối với quy định về khối lượng mẫu phải lấy để xác định thành phần, tỉ lệ tạp chất. Quy định này nhằm linh hoạt hơn đối với khối lượng mẫu phải lấy, không quy định cứng nhắc đảm bảo đơn giản hóa việc thực hiện quá trình giám định tại hiện trường.

3.4. Phần Quy định quản lý

Khoản 34 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đã quy định chi tiết về trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu. Do đó, trong phạm vi QCVN này, các quy định quản lý về chất lượng phế liệu sẽ được lược bỏ. Theo đó, Khoản 4.1 phần 4 QCVN 31:2018/BTNMT sẽ được lược bỏ tại dự thảo QCVN thay thế. Ngoài ra, một số quy định liên quan đến việc cung cấp chứng thư giám định và lưu giữ bằng chứng thực hiện vụ việc giám định cũng thay đổi đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể: văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu sắt, thép nhập khẩu (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và gửi lên Cổng thông tin một cửa quốc gia làm căn cứ để Cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục thông quan hoặc xem xét, xử phạt vi phạm (nếu có), đồng thời, tổ chức giám định được chỉ định chỉ cần cung cấp: ảnh chụp các vị trí kiểm tra và các vị trí lấy mẫu; phiếu trả kết quả phân tích, thử nghiệm của các mẫu đại diện được cung cấp bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm kèm theo chứng thư giám định mà không cần lưu giữ trong đĩa CD/DVD.
3.5. Phần Tổ chức thực hiện được bảo lưu các quy định so với QCVN 31:2018/BTNMT. Các quy định chi tiết đã được nêu tại dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thay thế QCVN 31: 2018/BTNMT.
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